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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (PHYS120202)  

Thi ngày: 08-06-2015 
Người soạn: Trần Tuấn Anh 

Câu Lời giải Điểm 
1 Gọi s0 là khoảng cách từ Trái Đất đến sao Arcturus đối với người quan sát trên Trái 

Đất.  
        s là khoảng cách từ Trái Đất đến sao Arcturus đối với phi hành gia trên tàu. 
Vận tốc chuyển động của tàu v = 0,6c.  

Do đó, hệ số 
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Theo sự co ngắn Lorentz, đối với quan sát viên trên tàu, khoảng cách từ  Trái Đất 
đến sao Arcturus: 
 s = s0/γ = 37/1,25 = 29,6 (năm ánh sáng) 
Đối với quan sát viên trên tàu, người này sẽ thấy sao Arcturus bay lại gần mình với 
vận tốc đúng bằng vận tốc bay của tàu vũ trụ. 

Do đó, thời gian bay của tàu đối với phi hành gia là:  
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2 a. Điều kiện cực đại nhiễu xạ qua một khe hẹp: 
(2 1)
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
   ( 0, 1k   )                  (với φ là góc nhiễu xạ) 

Để tính số cực đại có thể quan sát được trên màn, ta có điều kiện:  
        1 sin 1    
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Ta thu được: 2,7 1,7k    

Vậy các cực đại trên màn ứng với: k = -2, 1 và cực đại chính giữa. Do đó, số cực đại 
quan sát được trên màn là 3.  
b. Thay chùm sáng trên bằng chùm electron, để thu được hình ảnh tương tự thì các 
electron phải có động năng sao cho bước sóng de Broglie của cac electron này bằng 
bước sóng của chùm tia sáng ở trên: 0, 45( )e m    .  

Theo giả thuyết de Broglie, động lượng của chùm electron trên: e
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Do đó, động năng của chùm electron: 
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3 Đối với trường hợp màng chất dẻo trên thủy tinh, ánh 
sáng phản xạ tại điểm I của màng đi vào từ môi trường 
có chiết suất thấp hơn (từ không khí vào màng) nên các 
sóng phản xạ bị đảo pha. Ánh sáng phản xạ tại điểm J 
của màng đi từ môi trường có chiết suất cao hơn 
(n=1,8) vào thủy tinh có chiết suất thấp hơn (n’=1,5), 
nên các sóng phản xạ này không chịu sự đảo pha.  
Do đó, hiệu quang lộ của hai tia phản xạ: 

2 2 2 / 2 2 / 2L L L nIJ ne         

Để mắt người nhìn thấy kính có màu gì thì ánh sáng 
màu đó cho cực đại phản xạ ở trên màng. 

Điều kiện cực đại giao thoa: L k   
Do đó : 2 / 2k ne    

Suy ra: 
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Thay điều kiện ánh sáng nhìn thấy vào ta có: 0,38 0,74m m     

Gọi �t = 0,38m và �đ = 0,74m        
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Ta nhận được: 0,72 1,87k   

Vì vậy k=1, tương ứng với bước sóng 
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Do đó khi nhìn vào kính ta sẽ thấy kính có màu cam. 
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4 - Theo định luật Kirchhoff, ta có tỉ số giữa năng suất phát xạ đơn sắc r�,T và hệ số 
hấp thụ đơn sắc a�,T là bằng nhau cho tất cả các vật (trong cùng một nhiệt độ). Hàm 
phổ biến biểu diễn sự phụ thuộc của tỉ số này vào � và T: 
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Vật đen tuyệt đối là vật có hệ số hấp thụ đơn sắc a�,T = 1, với mọi bước sóng và 
nhiệt độ. Do đó, ta có hàm phổ biến ở các nhiệt độ khác nhau chính là hệ số phát xạ 
đơn sắc phụ thuộc vào bước sóng bức xạ của vật đen tuyệt đối ở các nhiệt độ khác 
nhau: ,( , ) ( )Tf T r  VĐTĐ.  

Do đó, hàm phổ biến có thể được xác định thực nghiệm bằng cách đo năng suất phát 
xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối tại những nhiệt độ khác nhau đối với các bước sóng 
khác nhau của bức xạ nhiệt. 

 
-  Đồ thị biểu diễn đường cong 
của hàm phổ biến theo bước sóng 
của bức xạ nhiệt (hay cũng chính 
là đồ thị biểu diễn năng suất phát 
xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối 
phụ thuộc vào bước sóng bức xạ). 
 
Hình bên là đồ thị của hàm phổ 
biến phụ thuộc vào bước sóng 
bức xạ ở nhiệt độ 6000K. 
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-  Ta có, mối liên hệ giữa năng suất phát xạ toàn phần RT với năng suất phát xạ đơn 

sắc r�,T của các vật: ,

0

.T TR r d 


  . Tích phân này đối với đồ thị trên, có ý nghĩa 

hình học là phần diện tích giới hạn bởi đường cong và trục hoành. 
Do đó, năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối được người ta tính từ đồ 
thị thu được ở trên là phần diện tích giới hạn bởi đường cong và trục hoành trên đồ 
thị đó. 
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5 a) Độ dịch chuyển Compton của bước sóng tia X sau va chạm tại A cho bởi công 
thức: 

' (1 cos )    C    
  

Với Δ� – độ dịch chuyển Compton, �’ – bước sóng của photon tán xạ. 

Với các giá trị của đề cho:  

  9 12 11' 1 cos60 0,02.10 2,43.10 (1 0,5) 2,12.10 ( )         C m    

b) Sau va chạm tại B, photon tán xạ có bước sóng ’’ có góc tán xạ so với photon có 
bước sóng ’ là (π-θ). Bước sóng của photon sau tán xạ tại B là: 

 '' ' 1 cos - 2      C C        

Độ lệch bước sóng của photon sau tán xạ tại vị trí B so với photon ban đầu: 
 Δ = ’’ -  = 2C = 2.2,43.10-12 = 4,86.10-12 m 
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